
Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

I

1 H56.26.44-

250514-0011

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ VĂN TUYẾN Thôn Linh Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0975488824 19/05/2025 

08:51:37

26/05/2025 

08:50:59

19/05/2025 

17:13:30

2 H56.26.44-

250514-0012

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ VĂN ẨM Thôn Liên Minh, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0975488824 19/05/2025 

08:52:24

26/05/2025 

08:52:00

19/05/2025 

17:13:44

3 H56.26.44-

250514-0013

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ VĂN TUYÊN Thôn Linh Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0975488824 19/05/2025 

08:53:37

26/05/2025 

08:52:59

19/05/2025 

17:13:57

4 H56.26.44-

250514-0014

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ THỊ BÍNH Thôn Linh Trường, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0975488824 19/05/2025 

08:54:25

26/05/2025 

08:54:00

21/05/2025 

17:03:09

5 H56.26.44-

250514-0015

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ THỊ THIỆN Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0975488824 19/05/2025 

08:55:08

26/05/2025 

08:54:59

19/05/2025 

17:14:17

6 H56.26.44-

250515-0001

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN THỊ HÀ THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 19/05/2025 

08:57:01

26/05/2025 

08:56:59

19/05/2025 

17:14:29

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Thủ tục đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lượng 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2025

Từ ngày 19/05/2025 đến ngày 23/05/2025 



7 H56.26.44-

250516-0003

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN THỊ 

LOAN

THÔN LINH TRƯỜNG, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0376915633 19/05/2025 

09:07:17

26/05/2025 

09:07:00

19/05/2025 

17:15:31

8 H56.26.44-

250521-0003

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-250521-

0592)

NGUYỄN MINH 

KHÔI

THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0945270895 23/05/2025 

07:21:31

23/05/2025 

17:00:00

23/05/2025 

16:49:05

II

1 H56.26.44-

250516-0005

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ BA THÔN THÀNH XUÂN 0349045795 19/05/2025 

09:09:02

22/05/2025 

09:09:00

19/05/2025 

17:16:07

2 H56.26.44-

250520-0002

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ PHẠM THỊ 

THANH

THÔN THÀNH XUÂN 0345908490 23/05/2025 

07:20:18

28/05/2025 

07:19:59

23/05/2025 

15:19:36

III

1 H56.26.44-

250515-0004

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

NGUYỄN THỊ 

THU

THÔN LINH TRƯỜNG 19/05/2025 

09:00:52

20/05/2025 

09:00:00

19/05/2025 

17:14:55

2 H56.26.44-

250516-0001

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ TRƯƠNG 

TUYẾN

THÔN THÀNH XUÂN 19/05/2025 

09:05:37

20/05/2025 

09:05:00

19/05/2025 

17:15:15

3 H56.26.44-

250516-0007

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

PHẠM THỊ VINH THÔN HẢI SƠN 19/05/2025 

09:10:52

20/05/2025 

09:09:59

19/05/2025 

17:16:40

4 H56.26.44-

250516-0008

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

TRƯƠNG TUẤN 

ANH

THÔN BẮC SƠN 19/05/2025 

09:11:46

20/05/2025 

09:11:00

19/05/2025 

17:16:54

5 H56.26.44-

250519-0003

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

VŨ VĂN HÒA THÔN LINH TRƯỜNG 20/05/2025 

07:12:10

21/05/2025 

07:12:00

21/05/2025 

17:21:17

6 H56.26.44-

250521-0004

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

NGUYỄN DUY 

LUÂN

ĐỘI 3 - THÔN TIẾN TIÊN 23/05/2025 

07:23:17

26/05/2025 

07:23:00

23/05/2025 

15:20:03

IV

1 H56.26.44-

250522-0001

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch

TRƯƠNG TUẤN 

ANH

THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 23/05/2025 

07:24:48

26/05/2025 

07:24:00

23/05/2025 

15:20:15

2 H56.26.44-

250522-0002

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch

TRƯƠNG TUẤN 

ANH

THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 23/05/2025 

07:26:42

28/05/2025 

07:26:00

23/05/2025 

15:20:36

V

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch



1 H56.26.44-

250516-0006

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

TRƯƠNG ĐÌNH 

XUÂN

THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0976727820 19/05/2025 

09:09:35

20/05/2025 

09:09:00

19/05/2025 

17:16:26

2 H56.26.44-

250516-0004

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN THỊ 

LOAN

THÔN LINH TRƯỜNG, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0376915633 19/05/2025 

09:07:47

20/05/2025 

09:07:00

19/05/2025 

17:15:51

3 H56.26.44-

250515-0002

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

NGUYỄN THỊ HÀ THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trường, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 19/05/2025 

08:57:36

20/05/2025 

08:56:59

19/05/2025 

17:14:42

4 H56.26.44-

250521-0001

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

LÊ THỊ PHƯỢNG THÔN 1, Xã Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0337801566 23/05/2025 

07:20:57

26/05/2025 

07:19:59

23/05/2025 

15:19:50

5 H56.26.44-

250522-0003

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch

TRƯƠNG TUẤN 

ANH

THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 23/05/2025 

07:27:39

26/05/2025 

07:27:00

23/05/2025 

15:20:56


